DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI
(cập nhật đến 17/03/2015)
	TT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại/ Fax

	1
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP.HCM
	ĐT: 08.39316323
Fax: 08.39316961

	2
	Trung tâm Chứng nhận 
Phù hợp - QUACERT
	số 8 Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội.
	ĐT: 04.37561025

Fax: 04.37563188

	3
	Văn phòng Chứng nhận
chất lượng - BQC 
	tầng 4, 3F Ngõ Tuổi trẻ, 
Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
	ĐT: 04.37930954

Fax: 04.37932007 

	4
	Công ty cổ phần
chứng nhận VINACERT 
	số 47, lô 5 Khu đô thị Đền Lừ II, Hoàng Mai, Hà Nội.
	ĐT: 04.3634193 
Fax: 04.36341137 

	5
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	số 49 Pasteur, 
quận 1, TP.HCM
	ĐT: 08.8294274
 Fax: 08.8293012

	6
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng 2
	số 97, Lý Thái Tổ, 
quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. 
	ĐT : 0511.3821113

Fax: 0511.3820868

	7
	Trung tâm Chất lượng
nông lâm thuỷ sản vùng 2
	Nhà KCS, 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
	ĐT: 0511.3836761
Fax: 0511.3836154

	8
	Công ty CP Chứng nhận 
và Kiểm định Vinacontrol
	54 Trần Nhân Tông, phường
Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
	 ĐT: 04.39448089 

  Fax: 04.39449011

	9
	Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế
	số 13 Phan Huy Chú, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
	ĐT:  04.39335741

Fax: 04.39335738

	10
	Trung tâm Phân tích và 
Giám định thực phẩm quốc gia
	số 301 Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội.
	ĐT: 04.38582752 
Fax: 04.38582752

	11
	Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh (CASE)
	 số 2 Nguyễn Văn Thủ, phường
ĐaKao, quận 1, TP. HCM.
	ĐT: 08.38295087 
Fax: 08.38293087

	12
	Trung tâm Kiểm nghiệm
thuốc thú y Trung ương II
	số 521/1 Hoàng Văn Thụ, 
quận Tân Bình, TP. HCM.
	ĐT: 08.38118302 
 Fax: 08.38117184

	13
	Trung tâm Khảo, Kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
	Thụy Phương, Từ Liêm, 
Hà Nội.
	ĐT: 04.37525373 
Fax: 04.37525340

	14
	Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert
	số 440/28 Điện Biên Phủ, 
Thanh Khê, Đà Nẵng.
	ĐT: 0511.3945299

	15
	Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho
	Số 90 Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	ĐT: 0710.3820596

Fax: 0710.3820596
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